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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Kim Đồn  

Các Thẩm phán: Ôn   N u ễn Du  Ho i 

Ôn  N u ễn Văn  ỉnh 

- Thư ký phiên tòa:    Đ o Thị Lươn , l  Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

   Trần Thị Đ o, Kiểm s t viên. 

N    29 th n  9 năm 2021, tại trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồn  xét xử phúc 

thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  147/2021/TLPT-HS n    11-8-2021 đ i với c c bị 

c o Cao Thị H cùn  c c đồn  phạm; do có kh n  c o của c c bị c o, đ i với 

  n  n hình sự sơ thẩm s  141/2021/HS-ST n    08-7-2021 của TAND th nh 

ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồn .  

- Bị cáo kháng cáo: 

1. Họ v  tên:  a    ị   sinh năm 1994 tại tỉnh N hệ An; nơi ĐKHKTT: 

xóm 5A, xã N hĩa Thuận, thị xã Th, tỉnh N hệ An; nơi cư trú: s  37 Vạn Xuân 

khu ph  Lan   ian , thị trấn L, hu ện L, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: tự do; 

TRnh độ văn ho : lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn  i o: Thiên chúa; 

Qu c tịch: Việt Nam; con ôn  Cao Văn  , sinh năm 1962, con b  N u ễn Thị 

T, sinh năm 1967; chồn : khôn  có v  có 03 n ười con, lớn sinh năm 2014, nhỏ 

sinh năm 2019. 

Tiền  n, tiền sự: khôn ; nhân thân: Qu ết định s  93/QĐ-CAP4 n    

30/12/2015 bị Côn  an phườn  4, th nh ph  Đ xử phạt h nh chính 200.000đ về 

h nh vi “Gâ  mất trật tự khu dân cư”.  ị c o bị  p dụn  biện ph p n ăn chặn 

“cấm đi khỏi nơi cư trú”; hiện bị c o tại n oại. Có mặt. 

2. Họ v  tên:  guyễ   ă  T, sinh năm 1964 tại Th nh ph  H  Nội; Nơi 

ĐKHTT: thôn V i, xã Hợp Thanh, hu ện M, Th nh ph  H  Nội; nơi cư trú: s  

190 Phan Đình Phùn , phườn  2, th nh ph  Đ, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: 
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kinh doanh; TRnh độ văn ho : lớp 10/12; dân tộc: Kinh;  iới tính: nam; tôn 

 i o: khôn ; Qu c tịch: Việt Nam; con ôn  N u ễn Văn N, sinh năm 1930, con 

b  N u ễn Thị L, sinh năm 1930; vợ N u ễn Thị H, sinh năm 1972 v  có 02 

n ười con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 1997. 

Tiền  n, tiền sự khôn .  ị c o bị bắt tạm  iữ, tạm tam từ n    12-5-2020, 

đến n    18-12-2020 được tha  đổi biện ph p n ăn chặn bằn  biện ph p “Bảo 

lĩnh”, hiện bị c o tại n oại. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có các bị cáo K, bị cáo TR không kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

hành vi bị cáo bị truy tố, xét xử được tóm tắt như sau: 

C c bị c o K, bị c o H, bị c o TR l  nhữn  đ i tượn  sử dụn  ma tú . 

V o kho n  22  iờ n    17-4-2020, bị c o K  ặp bị c o H tại đườn  Thi S ch, 

phườn  6, th nh ph  Đ v  đưa cho bị c o H s  tiền 1.500.000đ đi mua ma tú  

để cùn  sử dụn  thì bị c o H đồn  ý.  

 ị c o H đưa s  tiền 1.500.000đ nhờ bị c o TR (anh họ bị cáo H) đi mua 

 iúp 01 chấm Ketamine v  02 viên thu c lắc thì bị c o TR đồn  ý.  ị c o TR 

l i xe taxi 49A-270.79 đến khu vực N ã năm Đại học Đ  Lạt  ặp v  mua 01 

 ói Ketamine; 02 viên thu c lắc m u hồn , hình d n  qu  dâu tâ  (đựng trong 

01 gói nylon) với  i  1.500.000đ của đ i tượn  tên  in (không rõ nhân thân, 

lai lịch) sau đó đưa lại cho bị c o H v  ra về.  ị c o H đưa s  ma tú  cho bị 

c o K v  do khôn  tìm được địa điểm để sử dụn  ma tú  nên bị c o K man  s  

ma tú  trên về tại nh  cất  iấu, còn H về lại nh  tại hu ện L. 

Đến kho n  22  iờ n    18-4-2020, bị c o K điện thoại rủ bị c o H đến 

th nh ph  Đ để cùn  sử dụn  s  ma tú  đã mua nêu trên, bị c o H đồn  ý v  đề 

n hị bị c o K rủ thêm bị c o TR cùn  sử dụn  ma tú  thì bị c o K đồn  ý.  ị 

c o H rủ bị c o TR đến th nh ph  Đ để sử dụn  ma tú  thì bị c o TR đồn  ý. 

 ị c o TR điều khiển xe taxi 49A-270.79 chở bị c o H đến đườn  Hu ền Trân 

Côn  Chúa, phườn  4, th nh ph  Đ để đón bị c o K; tại đâ  c  ba bị c o th n  

nhất cùn  đi thuê phòn  kh ch sạn để sử dụn  ma tú .  ị c o TR chở bị c o K, 

bị c o H đến “Khách sạn Khánh Huy (địa chỉ 190 đường Phan Đình Phùng, 

phường 2, thành phố Đà Lạt” thì dừn  lại, bị c o H trực tiếp v o kh ch sạn  ặp 

bị c o T (Qu n lý kh ch sạn) v  hỏi bị c o T “Còn phòng để bay không” thì bị 

c o T hiểu “bị cáo Hà muốn thuê phòng để nghe nhạc và sử dụng ma túy”, nên 

bị c o T nói  i  phòn  2.000.000đ.  ị c o H trở ra xe taxi v  nói với bị c o K, 

bị c o TR  i  thuê phòn  2.000.000đ thì bị c o K đồn  ý c c bị c o cùn  v o 

kh ch sạn, bị c o K đưa chứn  minh nhân dân v  s  tiền 2.000.000đ cho bị c o 
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T v  sau đó bị c o T dẫn c  ba n ười lên Phòn  303 của kh ch sạn Kh nh Hu  

(phòng mà bị cáo T đã lắp sẵn hệ thống loa, đèn xoay để phục vụ cho khách 

thuê phòng vừa sử dụng ma túy, vừa nghe nhạc nhằm tăng độ hưng phấn). Sau 

khi dẫn c c bị c o K, bị c o H, bị c o TR lên phòn ; bị c o T xu n  bếp lấ  01 

đĩa sứ m u trắn  để tron  cửa Phòn  303 rồi xu n  quầ  lễ tân v  mở cửa 

kh ch sạn bình thườn . 

Tại phòn  303, bị c o K lấ  s  ma tú  đã mua v o n    17-4-2020  ồm 

02 viên thu c lắc m u hồn , hình qu  dâu tâ ; 01  ói Ketamine đưa cho bị c o 

H v  bị c o H bỏ s  ma tú  lên  iườn .  ị c o H cắn ½ viên thu c lắc sử dụn  

cùn  với nước n ọt, còn ½ viên thu c lắc bị c o H bỏ lại v o  ói n lon, 01 

viên thu c lắc vẫn để trên  iườn .  

 ị c o TR lấ   ói Ketamine đổ to n bộ lên chiếc đĩa sứ m u trắn  v  

dùn  thẻ nhựa m u cam dạn  sim điện thoại có sẵn tron  phòn  c  mịn 

Ketamine để c  ba cùn  sử dụn  nhưn  chưa kịp sử dụn  thì bị Côn  an th nh 

ph  Đ kiểm tra ph t hiện, bắt qu  tan  thu  iữ cùn  tan  vật to n bộ s  

Ketamine trên đĩa sứ trắn , một  ói n lon chứa một viên v  một m nh viên 

thu c lắc còn lại chưa kịp sử dụn . 

Tan  vật thu  iữ:  

- 01  ói n lon m u trắn  một đầu có khóa dạn  kẹp nhựa, bên tron  có 

chứa 01 viên nén m u hồn  hình d n  qu  dâu tâ  v  01 m nh viên nén m u 

hồn , n hi l  ma tú . 

- 01 lượn  chất tinh thể m u trắn  n hi l  ma tú , ph t hiện thu  iữ trên 

chiếc đĩa sứ trên nệm  iườn  n ủ, được thu  om v o tron  01  ói n lon m u 

trắn  miện   ói có khóa dạn  kẹp nhựa kích thước 2x1,5cm. 

- 01 đĩa sứ m u trắn ; 01 thẻ nhựa một mặt m u cam dạn  thẻ sim điện 

thoại Vietnammobile. 

- 01 điện thoại di độn  Samsun  m u đen đã qua sử dụn ; 01 chứn  minh 

nhân dân thu  iữ của N u ễn Thế K. 

- 01 điện thoại di độn  OPPO F9 (màu xanh tím đã qua sử dụng trong có 

sim số 0942898145); 01 điện thoại di độn  hiệu OPPO (màu đen đã qua sử dụng 

trong có sim số: 0813195937); 01  iấ  phép l i xe, 01 chứn  minh nhân dân; 01 

xe ô tô 4 chỗ hiệu H undai i10 m u trắn  x m, biển s  49A-270.79 đã qua sử 

dụn  có  ắn phù hiệu Taxi Lado s  t i 687 thu  iữ của bị c o TR; 

- 01 điện thoại di độn  Samsun  Galax  A80 m u xanh đã qua sử dụn ; 01 

điện thoại di độn  Redmi 6A m u x m bạc đã qua sử dụn  thu  iữ của bị c o H . 

- 03 loa m u đen nhãn hiệu SOUND MAX AW-300; 01 đèn chớp 7 m u vỏ 

m u đen; s  tiền 2.000.000đ; 01 thôn  b o đăn  ký  i  (photo); 01 điện thoại di 
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độn  OPPO 1s m u hồn ; 01 điện thoại di độn  Pantech V955 m u đen; 01 

chứn  minh nhân dân tên N u ễn Văn T thu  iữ của bị c o T. 

Tại Kết luận  i m định s  728/GĐ-PC09 n    22/4/2020 của Phòn  kỹ 

thuật hình sự Côn  an tỉnh Lâm Đồn  kết luận: Mẫu tinh thể đựn  tron  01  ói 

n lon được niêm phon   ửi  i m định l  ma tú , có kh i lượng 0,3675g, loại 

Ketamine; Mẫu một viên nén v  01 m nh viên nén m u hồn  được niêm phon  

 ửi  i m định l  ma tú , có kh i lượng 0,4660g, loại MDMA. Ketamine l  chất 

ma tú  nằm tron  Danh mục III, STT 35; MDMA l  chất ma tú  nằm tron  

Danh mục I, STT 27; N hị định 73/2018/NĐ-CP n    15-5-2018 của Chính phủ. 

Qu  TRnh điều tra x c định: Bị c o K l  n ười khởi xướn  rủ bị c o H 

cùn  sử dụn  ma tuý, l  n ười đưa s  tiền 1.500.000đ cho bị c o H để mua ma 

tú , l  n ười tr  tr  2.000.000đ thuê phòn  303 kh ch sạn để c  nhóm cùn  sử 

dụn  ma tú .  

 ị c o H khi được bị c o K rủ sử dụn  ma tú , đề n hị rủ thêm bị c o TR 

cùn  tham  ia sử dụn , bị c o H nhận tiền từ bị c o K v  đưa s  tiền n   cho bị 

c o TR mua ma tú ; trực tiếp liên hệ hỏi thuê phòn  303 kh ch sạn Kh nh Hu  

để c  nhóm cùn  sử dụn  ma tú . 

 ị c o TR l  n ười trực tiếp liên hệ mua ma tú  cho c  nhóm cùn  sử 

dụn , bị c o TR dùn  xe chở c  nhóm tìm địa điểm sử dụn  ma tú  nên h nh vi 

của bị c o TR chuẩn bị (t n  trữ) ma tú .  

 ị c o T l  qu n lý kh ch sạn Kh nh Hu  v  phòn  303 có chuẩn bị lắp 

sẵn hệ th n  loa, đèn xoa  để phục vụ việc sử dụn  ma tú , khi bị c o H, bị 

c o K hỏi thuê phòn  v  biết việc thuê địa điểm để sử dụn  tr i phép chất ma 

tú . 

Tại   n  n hình sự sơ thẩm s  141/2021/HS-ST n    08-7-2021 của 

TAND th nh ph  Đ  Lạt, đã tu ên b  c c bị c o N u ễn Thế K, bị c o Cao Thị 

H, bị c o Cao Văn TR, bị c o N u ễn Văn T phạm tội “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy”.  

- Áp dụn  điểm b kho n 2 Điều 255; điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 58 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sun  năm 2017 (sau đây gọi 

chung viết tắt BLHS năm 2015). Riên  bị c o T được  p dụn  thêm kho n 2 

Điều 51 của  LHS năm 2015. 

Xử phạt bị c o N u ễn Thế K 08 năm 06 th n  tù. Thời hạn chấp h nh 

hình phạt tù tính từ n    18-4-2020. 

Xử phạt bị c o Cao Thị H 08 năm tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù 

tính từ n    bắt  iam thi h nh  n. 
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Xử phạt bị c o Cao Văn TR 07 năm 06 th n  tù. Thời hạn chấp h nh hình 

phạt tù tính từ n    18-4-2020. 

Xử phạt bị c o N u ễn Văn T 07 năm tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù 

tính từ n    bắt  iam thi h nh  n, được trừ thời  ian bị tạm  iữ, tạm  iam từ 

n    12-5-2020 đến n    18-12-2020. 

N o i ra, b n  n còn xử lý vật chứn ,  n phí, tu ên qu ền kh n  c o theo 

qu  định ph p luật. 

N    14-7-2021 bị c o N u ễn Văn T kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt.  

N    26-7-2021 bị c o Cao Thị H kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm; C c bị c o khai nhận thực hiện h nh vi như b n 

 n sơ thẩm, khôn  thắc mắc khiếu nại b n  n sơ thẩm; cùn   iữ n u ên kh n  

c o đề n hị xem xét  i m nhẹ hình phạt. Về kh n  c o, bị c o T xuất trình t i 

liệu “đã hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm”, bị 

c o H khôn  xuất trình được t i liệu tình tiết  i m nhẹ. 

Đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm a kho n 1 Điều 

355, Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình sự; khôn  chấp nhận kh n  c o của c c 

bị c o,  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Để tổ chức cùn  sử dụn  ma tú ; bị c o K đưa tiền cho bị c o H mua 

ma tú , bị c o H tiếp tục nhờ bị c o TR trực tiếp mua ma tú  v  đưa cho bị c o 

K cất  iữ. 

Đến kho n  22  iờ n    18-4-2020, bị c o K điện thoại rủ bị c o H đến 

th nh ph  Đ  Lạt để cùn  sử dụn  s  ma tú  đã mua nêu trên, bị c o H đồn  ý 

v  đề n hị bị c o K rủ thêm bị c o TR cùn  sử dụn  ma tú  thì bị c o K đồn  

ý nên bị c o H rủ bị c o TR cùn  sử dụn  ma tú . Do vậ , bị c o TR điều 

khiển xe taxi 49A-270.79 chở bị c o H, bị c o K đến “Khách sạn Khánh Huy” 

thuê phòn  cùn  sử dụn  ma tú .  ị c o T qu n lý v  biết rõ c c bị c o H, bị 

c o K, bị c o TR thuê phòn  để sử dụn  ma tú  nhưn  đồn  ý v  thu lợi 

2.000.000đ. 

Tại phòn  303, bị c o K lấ  s  ma tú  đã mua đưa cho bị c o H v  bị 

c o H bỏ s  ma tú  lên  iườn .  ị c o H cắn ½ viên thu c lắc sử dụn  cùn  

với nước n ọt, còn ½ viên thu c lắc bị c o H bỏ lại v o  ói n lon, 01 viên 

thu c lắc vẫn để trên  iườn .  ị c o TR lấ   ói Ketamine đổ T bộ lên chiếc đĩa 

sứ m u trắn  (do bị c o T đưa lên), dùn  thẻ nhựa m u cam dạn  sim điện 

thoại có sẵn tron  phòn  c  mịn Ketamine để c  ba cùn  sử dụn  nhưn  chưa 
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kịp sử dụn  thì bị Côn  an th nh ph  Đ kiểm tra ph t hiện, bắt qu  tan  thu  iữ 

cùn  tan  vật to n bộ s  Ketamine trên đĩa sứ trắn , một  ói n lon chứa một 

viên v  một m nh viên thu c lắc còn lại chưa kịp sử dụn . Đ i chiếu lời khai 

của c c bị c o, biên b n phạm tội qu  tan , vật chứn  thu  iữ, kết luận  i m 

định; Cấp sơ thẩm đ nh  i  to n diện chứn  cứ đã tu ên b  c c bị c o K, bị c o 

H, bị c o TR v  bị c o T phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy 

định tại điểm b kho n 2 Điều 255 của  LHS năm 2015 l  có căn cứ. 

[2] Xét kh n  c o của c c bị c o H, bị c o T, đ i chiếu với t i liệu chứn  

cứ thể hiện: H nh vi của c c bị c o l  n u  hiểm cho xã hội v  thuộc trườn  hợp 

rất n hiêm trọn , xâm hại đến kh ch thể qu n lý, sử dụng chất ma tú ;  â   nh 

hưởn  đến an ninh, trật tự tại địa phươn . Tòa  n cấp sơ thẩm đ nh  i  phân ho  

vai trò đồn  phạm qu  định c c Điều 17, 58 của  LHS năm 2015,  p dụn  tình 

tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự th nh khẩn khai b o qu  định điểm s kho n 1 

Điều 51 của BLHS 2015 để qu ết định hình phạt l  thỏa đ n . 

 ị c o H kh n  c o nhưn  khôn  có tình tiết  i m nhẹ mới nên khôn  

chấp nhận kh n  c o của bị c o;  iữ n u ên b n  n sơ thẩm mới có t c dụn  

 i o dục c c bị c o v  phòn  n ừa chun . Đ i với bị c o T tu  xuất trình t i liệu 

tình tiết  i m nhẹ “đã hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện 

tội phạm”, tron  khi đó h nh vi của bị c o thực hiện vai trò đồn  phạm như lắp 

đặt sẵn “hệ thống loa, đèn xoay để phục vụ các bị cáo sử dụng ma túy”, với 

hình phạt mức khởi điểm khun  hình phạt l  phù hợp với tính chất mức độ 

n u  hiểm của h nh vi. Do vậ , khôn  chấp nhận kh n  c o của c c bị c o;  iữ 

n u ên b n  n sơ thẩm như đại diện Viện kiểm s t đề n hị nhằm  i o dục c c bị 

c o v  phòn  n ừa chun . 

[3] Về án phí phúc thẩm: Kh n  c o của c c bị c o khôn  được chấp 

nhận, nên c c bị c o ph i chịu  n phúc hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355, Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình sự; 

Khôn  chấp nhận kh n  c o của c c bị c o Cao Thị H, bị c o N u ễn Văn T;  iữ 

n u ên b n  n sơ thẩm; xử.  

1. Tu ên b  c c bị c o Cao Thị H, bị c o N u ễn Văn T phạm tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy”.  

- Áp dụn  điểm b kho n 2 Điều 255; điểm s kho n 1 Điều 51; c c Điều 

17, 58, 38 của  LHS năm 2015 đ i với bị c o H, bị c o T.  ị c o T được  p 

dụn  thêm điểm t kho n 1, kho n 2 Điều 51 của  LHS năm 2015. 

Xử phạt bị c o Cao Thị H 08 (t m) năm tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù 

tính từ n    bắt  iam thi h nh  n. 
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Xử phạt bị c o N u ễn Văn T 07 (b  ) năm tù. Thời hạn chấp h nh hình 

phạt tù tính từ n    bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời  ian bị tạm  iữ, tạm  iam 

từ n    12-5-2020 đến n    18-12-2020. 

2. Về  n phí: Căn cứ Điều 135 Bộ luật t  tụn  hình sự; Nghị quyết 

326/2016/U TVQH14 về  n phí, lệ phí Tòa  n. Mỗi bị c o Cao Thị H, bị c o 

N u ễn Văn T ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  bị kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòn  KTNV&THA (02); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Phòn  PV27- CA tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- TAND Tp Đ  Lạt (04); 

- VKSND Tp Đ  Lạt (01); 

- Cơ quan CSĐT CA Tp Đ  Lạt (01);  

- Cơ quan THAHS CA Tp Đ  Lạt (01); 

-  ị c o (02);  

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM.           É   Ử P Ú    Ẩ  

  ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


